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Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân)
	STT
	HỌ VÀ TÊN  CỐ VẤN HỌC TẬP
	PHỤ TRÁCH LỚP
	ĐƠN VỊ

	1
	TS. Hà Quỳnh Hoa
	Kinh tế học K50
	K.KTH

	2
	TS Nguyễn Vũ Hoàng
	Luật Kinh doanh K50
	K. Luật

	3
	Tống Minh Ngọc
	Công nghệ thông tin 50
	V.CNTTKT

	4
	Đỗ Văn Huân
	Thống kê kinh doanh K50
	K. Thống kê

	5
	Nguyễn Kim Hoàng
	Quản lý Đô thị 50
	K. MT-ĐT

	6
	Nguyễn Hồng  Thơm
	Kinh tế Môi trường 50
	

	7
	Bùi Thị Hồng Việt
	Quản lý Kinh tế K50A
	K. KHQL

	8
	Mai Anh Bảo
	Quản lý Kinh tế K50B
	

	9
	Nguyễn Kim Thanh
	KT&QL Công K50
	

	10
	Ngô Thị Hoa Xuân
	QTKD Du lịch và Khách sạn 50
	K. DL-KS

	11
	Trần Huy Đức
	QTKD Du lịch và Khách sạn 52
	

	
	
	QTKD Lữ hành và HDDL 52
	

	12
	TS. Nguyễn Thị Hải Đường
	Kinh tế Bảo hiểm 50A
	K. Bảo hiểm

	
	
	Kinh tế Bảo hiểm 50B
	

	
	
	Bảo hiểm xã hội 50
	

	13
	ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Tiếng Anh thương mại 50A
	K. NNKT

	
	
	Tiếng Anh thương mại 50B
	


	
	
	Tiếng Anh thương mại 50C
	

	14
	Nguyễn Hồng Quân
	Tin học kinh tế 53A
	K. Tin học KT

	
	
	Tin học kinh tế 53B
	

	
	
	Tin học Kinh tế 50
	

	15
	Trần Thị Bích Hạnh
	Hệ thống thông tin kinh tế 51
	

	
	
	Hệ thống thông tin kinh tế 52
	

	
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết 
	Tin học Kinh tế 52
	

	16
	Th.S Vũ Thành Bao
	Kinh tế Địa chính 50
	K.BĐS&KTTN

	17
	Hoàng Mạnh  Hùng
	Kinh tế No&PTNT 50
	

	18
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Kinh doanh BĐS 50A
	

	19
	TS Nguyễn Minh Ngọc
	Kinh doanh BĐS 50B
	

	
	
	Kinh doanh BĐS 51
	

	20
	PGS-TS Nguyễn Thị Thu
	Kinh tế Lao động  K50
	K. KT&QLNNL

	21
	TS. Phạm Bích Ngọc 
	Quản trị Nhân lực K50A
	

	22
	PGS-TS Phạm  Thúy Hương
	Quản trị Nhân lực K50B
	

	23
	PGS-TS Từ Quang Phương
	Kinh tế Đầu tư 50A
	K. Đầu tư

	
	
	Kinh tế Đầu tư 50A
	

	
	
	Kinh tế Đầu tư 50C
	

	24
	Nguyễn Thị Hòa
	Kinh tế Đầu tư 50D
	

	
	
	Kinh tế Đầu tư 50E
	

	
	
	Kinh tế Đầu tư 50F
	

	25
	Nguyễn  Minh Hiền
	Quảng cáo 50
	K.Marketing

	26
	Nguyễn Minh Nguyệt
	Thẩm định giá 50
	

	27
	Phạm Văn Tuấn
	Marketing 50A
	

	28
	Phạm Hồng  Hoa
	Marketing 50B
	

	29
	ThS. Phạm Xuân Hòa
	Kế hoạch 50A
	K. KH-PT

	
	
	Kế hoạch 50B
	

	30
	PGS-TS Nguyễn Ngọc Sơn
	Kinh tế Phát triển 50A
	

	
	
	Kinh tế Phát triển 50B
	

	31
	Trần Trọng Nguyên
	Toán Tài chính 50
	K. Toán KT

	32
	Phan Thị Minh
	Toán Kinh tế 50
	

	33
	Phạm Thị Hồng Thắm
	Toán Tài chính 52A
	

	
	
	Toán Tài chính 52B
	

	
	
	Toán Tài chính 53
	

	34
	Nguyễn Trần Hùng
	Kiểm toán 50A
	V. Kế toán

	
	
	Kiểm toán 50B
	

	
	
	Kiểm toán 50C
	

	
	
	Kiểm toán 50D
	

	35
	Bùi Thị Hồng  Vân
	Kế toán 50A
	

	
	
	Kế toán 50B
	

	
	
	Kế toán 50C
	

	
	
	Kế toán 50D
	

	36
	Đào Công Nghiêm
	Quản trị chất lượng 50
	K.QTKD


	
	
	QTKDCN&XDCB 50A
	

	
	
	QTKDCN&XDCB 50B
	

	
	
	QTKDCN&XDCB 50C
	

	37
	TS. Ngô Thị Việt Nga
	QTKDTH 50A
	

	
	
	QTKDTH 50B
	

	
	
	QTKDTH 50C
	

	38
	TS. Nguyễn Thị Hoài Dung
	QTKDCN&XDCB 52A
	

	
	
	QTKDCN&XDCB 52B
	

	
	
	QTKDCN&XDCB 52C
	

	39
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	Thương mại 50A
	V. TM&KTQT

	
	
	Thương mại 50B
	

	40
	PGS-TS Nguyễn Thị Xuân Hương
	Thương mại 50C
	

	
	
	Thương mại 53B
	

	41
	ThS. Dương Thị Ngân
	Thương mại Quốc tế 51
	

	42
	ThS. Nguyễn Thị Liên Hương
	Hải quan 50
	

	43
	ThS Nguyễn Quang Huy
	Thương mại Quốc tế 50
	

	44
	Trần Thị Thu Trang
	Kinh doanh Quốc tế 50C
	

	45
	TS. Đàm Quang Vinh
	Kinh tế Quốc tế 50B
	

	
	
	Kinh tế Quốc tế 50C
	

	46
	Bùi Thị Lành
	Kinh doanh Quốc tế 50A
	

	
	
	Kinh doanh Quốc tế 50B
	

	47
	TS. Đỗ Thị Hương
	Kinh tế Quốc tế 50A
	

	48
	Trần Phước Huy
	Ngân hàng 50A
	V. NH-TC

	49
	Trần Thị Thu Hiền
	Tài chính DN 50D
	

	50
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Tài chính Công 50
	

	51
	Nguyễn Hồng Trang
	Tài chính Công 52
	

	52
	Nguyễn Hương Giang
	Thị trường chứng khoán 50
	

	53
	Trần Trọng  Phong
	Ngân hàng 50D
	

	
	
	Ngân hàng 51C
	

	54
	Đào  Anh Tuấn
	Tài chính DN 50B
	

	
	
	Tài chính DN 51C
	

	55
	Lê Đức Hoàng
	Tài chính DN 50A
	

	
	
	Tài chính DN 50C
	

	56
	Phùng Thanh Quang
	Tài chính Quốc tế 50
	

	
	
	Ngân hàng 51A
	

	57
	Trần Kim Loan
	Ngân hàng 50B
	

	
	
	Ngân hàng 50C
	

	
	
	Tài chính DN 50 (Pháp)
	

	
	
	Tài chính DN 52 (Pháp)
	

	
	
	Tài chính DN 52A
	


